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HƯỚNG DẪN GIẢI PHẦN TEST YOURSELF F - UNIT 16 TRANG 185 TIẾNG 

ANH 12: THE ASSOCIANTION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS  

 

Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền chỗ trống 

với thông tin em nghe.) 

 I. LISTENING 

Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền chỗ trống với thông 

tin em nghe.) 

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It 

was established on (1)……………..to encourage collaboration among nations in the areas of 

education, science, culture, and communication. UNESCO had (2)…………………member 

nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates 

educational, scientific, and cultural programs and exchanges from (3) …………….field offices 

worldwide. Projects sponsored by UNESCO include international science programs; literacy, 

technical, and (4)…………programs; regional and cultural history projects; and international 

cooperation agreements to secure the world's cultural and natural (5)………………and to 

preserve human rights. 

* Tapescript 

UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It 

was established on the 16lh of November, 1945 to encourage collabiration among nations in 

the areas of education, science, culture and communication. UNESCO had 193 member 

nations as of 2007. The agency has its headquarters in Paris, France, and operates 

educational, scientific, and cultural programs and exchanges from 60 field offices worldwide. 

Projects sponsored by UNESCO inciude international science programs, literacy, technical, 

and teacher- training programs; regional and cultural history projects; and international co-

operation agreements to secure the world's cultural and natural heritage and to preserve 

human rights. 

1. November 16th, 1945             2. 193             3.60             4. teacher-training               5. Heritage 
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II. READING 

Read the text then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn và trả lời câu kèm theo.) 

Ngày nay càng ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động được trả lương trên 

khắp thế giới. Họ đại diện cho đa số lực lượng lao động ở nhiều thành phần. Ngay ở những 

quốc gia có tỉ lệ công nhân nữ được trả lương thấp như các quốc gia Ả rập, số phụ nữ có việc 

làm đang tăng. Ở Đông Nam Á, phụ nữ đại diện cho 80 phần trăm lực lượng lao động ở những 

phần lao động cao như dệt, đồ chơi, giày và điện tử. Ở châu Mĩ la-tin và vùng Ca-ri-bê, phụ nữ 

chiếm 70 phần trăm cảu lực lượng lao động ở công nghiệp dịch vụ. 

Chắc chắn việc làm trả lương đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho nhiều phụ nữ. 

Trong quá khứ, họ thường bị loại trừ khỏi việc làm trả lương và vì thế lệ thuộc về kinh tế vào 

chồng hoặc cha của họ. Ngày nay phụ nữ có một tri thức tốt hơn và có thể tự thăng tiến dễ 

dàng hơn xưa nhiều. Con đường tiến lên giáo dục và sự thay đổi địa vị kinh tế đã cho phụ nữ 

nhiều tự do hơn. Có nhiều phụ nữ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực trước đây chỉ dành cho đàn ông 

và một vài phụ nữ đã trở thành cả thủ tướng. 

1.  Which countries, according to the passage, have low levels of female paid workers? 

In Arab countries 

2.  In which sectors do you find the majority of working women in Southeast Asia? 

In textile, toy, shoe and electronic sectors. 

3.  What is the percentage of women who work in the service sector in Latin America and the 

Caribbean? 

It’s 70%. 

4.  On whom did women depend economically in the past? 

They depended on their husbands or fathers. 

5.  According to the passage, what are the two factors that give women more freedom 

nowadays? 

They are the access to education and the change in economic status. 
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III. GRAMMAR 

Use the following phrasal verbs lo complete the sentences below. (Dùng động từ kép sau để 

hoàn chỉnh những câu dưới đây.) 

catch up           cool off               fall behind               give in              grow up 

keep up            speak up            stay on                      wait up            watch out 

1. He still behaves like a child. I wish he'd grow up. 

2. Come to the party on Friday and………….for the weekend. 

3. I won’t be back until late. Will you ………..for me? 

4. He was exhausted but he still kept going. He just wouldn't……. 

5. Please don’t so so fast. I just can’t…………….. 

6. Could you………………a bit? I can hardly hear you. 

7. ……………….! Oh dear. Didn’t you see that car coming? 

8. You look hot and sticky. Come and sit in the shade and…........ 

9. You go on ahead and I’ll………………….. 

10. Wait for me. I don’t want to…………………... 

           1. grow up                                           2. slay on 

           3. wait up                                            4. give in 

           5. catch up                                           6. speak up 

           6. watch out                                         8. cool off 

           9. keep up                                           10. fall behind 

IV. WRITING 

In about 120 words, write about the change in women's role in the family in comparison with 

50 years ago. 

The following cues might be useful to you. 

    • Education                    • Economic dependence 

    • Social activities            • Number of children 

    • Work                         • Domestic chores 
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 (Trong khoảng 120 từ, viết về  sự thay đối vai trò của phụ nữ trong gia đình so sánh với vai 

trò của họ cách đây 50 năm.) 

In recent years women’s role has changed dramatically in comparison with that 50 years ago. 

The changes are explicitly seen in many sectors . 

Firstly, in education, women nowadays are well educated, that is they can enjoy the benefits 

of education in every level. Women are not confined in the walls of the family with 

childbearing or childrearing. They participate in almost every area of public life. Many 

women have gained the high ranks in social or governmental sector. As a result of this women 

no longer depend economically on their husbands or families. 

In addition, they do not worry about the number of children thanks to new thoughts on 

lifestyle. At present people no more see a family of very many children, six or more. And 

domestic chores are not a burden for women because they are done by machine. 

Consequently women at present can promote themselves in social life much more easily 
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Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.  

- H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội. 

II. Lớp Học Ảo VCLASS 

 

- Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con. 

- Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên. 

- Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn. 

- Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập. 

Các chương trình VCLASS: 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 6 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam 
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành 
tích cao HSG Quốc Gia.  

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng 
TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

- Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, 
Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9. 

III. Uber Toán Học 

 

 

- Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. 
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… 

- Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất. 

- Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc 
lập. 

- Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Online như Học ở lớp Offline 

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online 


